TUẦN 10 TOÁN 8
MÔN ĐẠI SỐ 8
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP
TIẾT 37: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. LÝ THUYẾT:
Ôn lại các kiến thức: Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
Những hằng đẳng thức đáng nhớ. Phân tích đa thức thành nhân tử. Chia đa thức cho đơn thức. Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
II. BÀI TẬP:
Bài tập 75 trang 33 SGK.




Bài tập 76 trang 33 SGK.




Bài tập 77 trang 33 SGK.


Với x = 18 và y = 4, ta có: M = (18 – 2.4)2 = 102 = 100


Với x = 6 và y = -8, ta có: N = [2.6 – (-8)]3 = 203 =8000
Bài tập 79 trang 33 SGK.


	 	
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập các kiến thức đã ôn ở tiết ôn tập chương. (lí thuyết)
- Xem lại các dạng bài tập phân tích đa thức thành nhân tử; nhân (chia) đa thức cho đa thức; tìm x bằng cách phân tích dưới dạng A.B=0; chia đa thức một biến; . . .
- Làm bài tập: 78, 80, 81 SGK trang 33






CHỦ ĐỀ: PHÂN THỨC. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.

TIẾT 38:PHÂN THỨC ĐẠI SỐ   
1/ Định nghĩa.

Một phân thức đại số (hay phân thức) là một biểu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức khác đa thức 0. Với A là tử thức (tử) và B là mẫu thức (mẫu).
Chú ý:
- Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu bằng 1.
- Một số thực a bất kì cũng là một phân thức. 
- Số 0, số 1 cũng là những phân thức đại số.

2/ Hai phân thức bằng nhau.
Định nghĩa: (SGK/35)

  nếu A.D = B.C 
Ví dụ: (SGK/35)


 Vì 
?3

Ta có: 



Vậy 
?4


Ta có:      và     

 

Vậy 

Bài tập 1 trang 36 SGK.



Vì 



 Vì 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học thuộc định nghĩa phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.
- Làm các bài tập :1c,d,e ; 2,3 trang 36 SGK.
- Xem trước bài §2: “Tính chất cơ bản của phân thức” 


MÔN HÌNH HỌC
CHỦ ĐỀ: HÌNH THOI. HÌNH VUÔNG
TIẾT 39 LUYỆN TẬP
Bài 76/106 SGK:
       [image: ]
Giải :     
*Chứng minh EFGH  là hình chữ nhật
Xét ABC có:
E là trung điểm của đường chéo AB                                                     
F là trung điểm của đường chéo BC
 EF là đường trung bình của ABC

 EF // AC và 
Chứng minh tương tự, ta có HG là đường trung bình của ADC 

 HG // AC và 

Từ (1) và (2) suy ra:  EF // HG  (// AC)  và  
 EFGH là hình bình hành (dấu hiệu 3) (3)
Ta có: EF // AC và BD  AC (t/c đường chéo hình thoi)
  BD  EF.
Tương tự, ta có EH là đường trung bình của ABD
 EH // BD 
 EF  EH  tại E

 (4)
Từ (3) và (4) suy ra hình bình hành EFGH  là hình chữ nhật (dấu hiệu 3)

Bài tập : 
Cho  ABC vuông tại A. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC.
a/ Chứng minh tứ giác AMNB là hình thang vuông
b/ Gọi D là điểm đối xứng của N  qua M. Chứng minh tứ giác ANCD là hình thoi.
Giải
		[image: ]
a/ Chứng minh tứ giác AMNB là hình thang vuông
Xét  ABC có:
M là trung điểm của AC
N là trung điểm của BC

 MN là đường trung bình của   ABC


  

 tứ giác AMNB là hình thang (tứ giác có 2 cạnh đối //)
Mà góc CAB = 900   

 Hình thang AMNB là hình thang vuông

b/ Chứng minh tứ giác ANCD là hình thoi.
Xét tứ giác ANCD có:
	M là trung điểm của đường chéo AC
	M là trung điểm của đường chéo DN (t/c đối xứng)

 ANCD là hình bình hành (1)
Xét  ABC vuông tại A có:
AN là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC


  (đl áp dụng vào tam giác vuông)

Mà   (do N là trung điểm của BC)


  (2)
Từ (1) và (2) suy ra ANCD là hình thoi ( Dấu hiệu nhận biết hình thoi)

HƯỚNG DẪN Ở NHÀ  
-  Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và xem lại bài tập đã làm.
- Làm bài tập sau: 
Bài tập : 
Cho  ABC vuông tại A có AB = 6cm, BC = 10cm. Gọi M và H  lần lượt là trung điểm của BC và AC.
a/ Tính AC và MH
b/ Gọi D là điểm đối xứng của M qua H. Chứng minh tứ giác AMCD là hình thoi.
c/ Vẽ BH cắt AM tại G. Chứng minh: GA = 2GM

CHỦ ĐỀ: HÌNH THOI. HÌNH VUÔNG

TIẾT 40 :HÌNH VUÔNG
1. Định nghĩa : Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau.

[image: ]Tứ giác ABCD  là hình vuông  

 


Nhận xét: Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
2. Tính chất: Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
Đặc biệt là tính chất về đường chéo trong hình vuông: 
Hai đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau, cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình vuông.
3. Dấu hiệu nhận biết :  SGK/107
Bài 81/108.sgk
[image: ]
Tứ giác AEDF có :

        = 450 + 450 = 900.


       ==900(gt) 

 AEDF là hình chữ nhật (tứ giác có 3 góc vuông). 

 Mà AD là phân giác của 

 hcn AEDF là hình vuông ( theo dấu hiệu 3)
    
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 - Học thuộc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông
 - Làm bài tập : 79, 82, / 109. sgk 


TUẦN 10 - Tiết37:
NÓI GIẢM NÓI TRÁNH
. Nóigiảmnóitránhvàtácdụngcủanóigiảmnóitránh
* Vídụ :
1. a/BácđãđirồisaoBácơi !
b/Lượng...vềđếnnhàthìbốmẹđãchẳngcòn.
2. Phải bé lại...ápmặtvàobầusữanóng...
3. a/ Con dạonàylườilắm.
b/ Con dạonàykhôngđượcchămchỉlắm.
4. a/ Bácsĩđangkhámnghiệmxácchết.
b/ Bácsĩđangkhámnghiệmtửthi.
* Nhậnxét.
- VD1 ->tránhgâycảmgiácđaubuồn.
- VD2 ->tránhthôtục, thiếulịchsự.
- VD3 ->tếnhị
- VD4 ->tránhcảmgiácghêsợ.
->Nóigiảmnóitránh là mộtbiệnpháp tu từdùngcáchdiễnđạttếnhị, uyểnchuyển, tránhgâycảmgiácquáđaubuồn, ghêsợ, nặngnề; tránhthôtục, thiếulịchsự.
* Lưu ý:
- Nóigiảmnóitránhcòngọi là uyểnngữ, nhãngữ, nói né.
- Nóigiảmnóitránhphảitùythuộcvàotìnhhuốnggiaotiếp (Khi cầnthiếtphảinóithẳng, nóiđúngsựthậtthìkhôngnênnóigiảmnóitránh).
II.Luyệntập



TUẦN 10 - TIẾT 38:
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I.VĂNHỌC :
*  Nắmđượcnội dung, nghệthuậtcủacácvănbản:
- Tôiđihọc
                 - Tronglòngmẹ
                 - Tứcnướcvỡbờ
                 - LãoHạc
                 - Côbébándiêm
                - Đánhnhauvớicốixaygió
                - Chiếclácuốicùng
                - Haicâyphong
               - Thông tin vềngàytráiđấtnăm 2000
    II. TIẾNG VIỆT :
       *Nắmlạikháiniệmvàlàmbàitậpliênquanđếncácbài :
              -  Trườngtừvựng
 - Từtượnghình, từtượngthanh
· Trợtừ, thántừ
· Tìnhtháitừ
· Nóiquá
· Nóigiảm, nóitránh
III. TẬP LÀM VĂN
Văntựsựkếthợpmiêutả, biểucảm
                                (Chuẩnbịcácđềbàitrong SGK/103)

Các em học sinh chép bài vào vở ( tựa bài học, từ vựng, ngữ pháp, bài tập), riêng đoạn hôi thoại, đoạn văn thì các em không cần phải chép

PERIOD 28
UNIT 5: STUDY HABITS
LESSON 1. GETTING STARTED – LISTEN AND READ
1. Getting Started (Trang 46 SGK Tiếng Anh 8)
Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule.
[image: Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8]

- How often do you have Math?
I have Math five times a week.
- How do you have English?
I have English 3 times a week.
- How do you have physics?
I have physics twice a week.
- How do you have chemistry?
I have chemistry twice a week.
2. Listen and Read (Trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8)
VOCABULARY:
· report card		(n):
· excellent		(adj): xuất sắc
· semester 		(n): học kì
· improve		(v): cải thiện
· say - said –said	(v): nói
· pronouce		(v): phát âm
pronunciation 	(n): cách phát âm, sự phát âm
· dictionary 		(n): từ điển
· Spanish 		(n): tiếng Tây Ban Nha
· sound 		(n): âm
· try my/her/his best	(exp): cố gắng hế sức 
She tries her best.: cô ấy cố gắng hết sức
· believe		(v): tin, tin tưởng 
· grammar 		(n): ngữ pháp
· promise(v): hứa

[image: Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8]
Mom: Tim? Tim? Are you home?
Tim: Yes, Mom. I’m in the living-room. What is it, Mom?
Mom: I went to your school today and Miss Jackson gave me your report card.
Tim: Oh, is it a good report?
Mom: Don't worry. It’s excellent. You did very well.
Tim: May I see the report?
Mom: Sure. I’m proud of you, Tim. I know you worked really hard this semester.
Tim: Thanks, Mom.
Mom: But there’s one thing you need to improve.
Tim: What’s that, Mom?
Mom: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. She asked me to give you this dictionary.
Tim: Yes, I know. Some of those Spanish sounds are really hard. I’ll try my best to improve them.
Mom: I believe you can do it, Tim.
1. Practice the dialogue with a partner.
2. True or false? Check (√) the boxes.
	 
	T
	F

	a. Tim was out when his mother called him.
⟶ Tim was in the living room when his mother called him.
	 
	✓

	b. Tim’s mother met his teacher at school.
	✓
	 

	c. Tim's report is poor.
⟶ Tim’s report card is excellent.
	 
	✓

	d. Tim’s mother wants him to improve one thing.
	✓
	 

	e. Tim needs to improve his Spanish grammar.
⟶ Tim needs to improve his Spanish pronunciation.
	 
	✓

	f. Tim promised to try his best in learning Spanish.
	✓
	



3. Answer the questions.
a) Who is Miss Jackson?
Miss Jackson/ She is Tim's teacher.
b) What did Miss Jackson give Tim's mother?
She gave Tim's mother his report card.
c) How did Tim study this semester?
He studied very hard.
d) What did Miss Jackson say Tim should do?
She said that Tim/ he should work harder on his Spanish pronunciation.
e) What did Tim's mother give him at the end of the conversation?
She gave him a dictionary.


PERIOD 29

LESSON 2. SPEAK + LISTEN
1. SPEAK (Trang 47-48 SGK Tiếng Anh 8)
Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions and words in the boxes to help you.

	1. When do you do your homework?
2. Who helps you with your homework?
3. How much time do you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc.?
4. Which subject do you need to improve?
5. What do you do to improve your English?


 
	-   after school; after dinner; late at night; etc.
-   your parents: your brothers/sisters; a friend: etc.
-   half an hour; two hours; less/more than an hour; etc.
-   Biology: Physics; Chemistry; Geography; etc.
-   do grammar exercises; read English stories; etc.



1. I often do my work after dinner/ after school/ late at night/ early in the morning.
2. My brother/ My sister/ My mother/ My friend helps me with my homework.
3. I spend half an hour/ two hours/ more than an hour/ less than an hour on it (Math/ Vietnamese/ ... )?
4. I need to improve biology/ physics/ chemistry/ ...
5. I do grammar exercises/ read English stories/ listen to the news in English/ ...


2. Listen (Trang 48 SGK Tiếng Anh 8)
Listen to the dialogue and complete the report card.


[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2018/0201/8-sbtta-8c.jpg]

	Họ tên: Sarah Chen
Lớp: 8C
Số ngày có mặt: 87
Mức độ tham gia: S
Nghe: C                   Speaking: A
	Môn học: Tiếng Anh
Giai đoạn: Học kỳ 1
Số ngày vắng: 5
Mức độ hợp tác: S
Đọc: A                   Viết: B

	A = Giỏi           B = khá            C = Trung bình          D = Kém
F = Trượt         S = Đạt             U = Không đạt
Nhận xét: Em nói tiếng Anh rất tốt. Tuy nhiên, em cần cải thiện kỹ năng nghe của mình.
Chữ ký của giáo viên:                                               Chữ ký của phụ huynh:
           Miss. Blake                                                                Mrs. Chen
Ngày: 17 tháng 2 năm 2003








Miss Lien: Good evening, Mr. Lam and Mrs. Linh.
Mr. Lam: Thank you.
Miss Lien: I'm pleased to tell you that Nga has worked very hard this year and her grades are very good.
Mrs. Linh: I'm so pleased to hear that.
Miss Lien: She missed 5 days of school due to sickness but an attendance of 87 days for the whole tern is acceptable. Both her participation and cooperation are satisfactory. So, there're no problems there.
Mrs. Linh: How is she doing in English?
Miss Lien: Her speaking and reading are excellent and her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.
Mrs. Linh: How about comprehension?
Miss Lien: I'm afraid she's not very good at that. I gave her a C.
Mrs. Linh: How can we help her improve?
Miss Lien: Get her to watch English TV if possible, and encourage her to listen to English radio programs. Also, I have some cassettes here which you can borrow.
Mr. Lam: Thank you very much, Miss Lien. We really appreciate your help.


PERIOD 30
LESSON 3. READ (Trang 49-50 SGK Tiếng Anh 8)
VOCABULARY:
· way			(n): đường lối, cách
· make a list		(v): liệt kê, lập danh sách 
· meaning		(n): nghĩa
· mother tongue	(n): tiếng mẹ đẻ
· learn ... by heart	(v): học thuộc lòng
· other			(n): cái khác, người khác 
· instead		(conj): thay vì
· example		(n): mẫu, ví dụ 
· sentence		(n): câu 
· piece			(n): mẫu, mảnh, miếng
· stick			(v): dán 
· at any time		(prep): bất cức lúc nào
· language		(n): ngôn ngữ 
· come across		(v): tình cờ gặp
· underline		(v): gạch dưới 
· highlight		(v): làm nổii bật 
· number		(n): số lượng 
· revise			(v): ôn lại, ôn tập
revision		(n): sự ôn lại, sự ôn tập 
· need			(v): cần
necessary		(adj): cần thiết
necessaity		(n): sự cần thiết





Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.
In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.
Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words.
There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words on the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, vou can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.
Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?
1. True or false? Check (V) the boxes.

	 
	T
	F

	a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.
⟹ Some learners write the meaning of new words in their mother tongue.
	 
	 ✓

	b. Some learners write examples of words they want to learn.
	✓
	 

	c. Every learner tries to learn all new words they come across.
⟹ Many learners do not try to learn all new words they come across.
	 
	✓

	d. Many learners only learn new words that are important.
	✓
	 




2. Answer the questions.
a) Do learners learn words in the same way?
No, they don't. They learn words in different ways.
b) Why do some learners write example sentences with new words?
To remember words better, some learners write example sentences with new words to remember how to use the word in the right way.
c) What do some learners do in order to remember words better?
They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.
d) Why don't some learners learn all the new words they come across?
Because they only want to learn important words.
e) What is neccessary in learning words?
Revision is necessary in learning words.
f) How should you learn words?
Learners should try different ways of learning words to find out what is the best.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 8
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Tiết 19, 20: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau

	1. Lập phương trình hóa học (PTHH)
	2. Ý nghĩa của phương trình hóa học

	-Viết phương trình chữ của phản ứng sau: Đốt cháy dây sắt (iron) trong bình chứa khí oxi (oxygen gas) sinh ra oxit sắt từ ( iron (II,III) oxide) Fe3O4 dưới dạng hạt rắn màu nâu đỏ
- Thay tên các chất bằng các công thức, kí hiệu hóa học thu được sơ đồ phản ứng:
 Fe + O2 ---> Fe3O4
+ Đếm số lượng nguyên tử Fe bên trái và bên phải xem đã bằng nhau chưa?
+Đếm số lượng nguyên tử O bên trái và bên phải xem đã bằng nhau chưa?
- Nêu các bước lập phương trình hóa học.
	-Nêu các ý nghĩa của phương trình hóa học
- Áp dụng ý nghĩa của PTHH để  giải thích các hệ số dưới đây
a/ 4Al + 3O2 → 2Al2O3
b/ 2H2 + O2 → 2H2O

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

	Bài tập 1: Lập PTHH cho các sơ đồ của các phản ứng sau:
a/ Fe + Cl2 ---> FeCl3
b/ Ca + H2O ---> Ca(OH)2 + H2
c/ HNO3 + NaOH ---> NaNO3 + H2O
d/ C6H6 + O2 ---> CO2 + H2O
e/ Al + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + H2
f/ Fe3O4 + H2 ---> Fe + H2O
g/ N2O5 + H2O ---> HNO3
Bài tập 2: Cho sơ đồ phản ứng sau: 
    Mg  + HCl ---> MgxCly + H2
a/ Xác định các chỉ số x và y
b/ Lập PTHH. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các cặp chất trong phương trình
c/ Cho  khối lượng magie (magnesium) là 2,4 gam, khối lượng axit clohiđric (hydrochloric acid) HCl là 7,3 gam, khối lượng khí sinh ra là 0,2 gam. Hãy tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
Bài tập 3: Cho sơ đồ phản ứng:  Al + CuSO4 ---> Alx(SO4)y + Cu
a/ Xác định các chỉ số x,y
b/ Lập PTHH của phản ứng
c/ Cho tỉ lệ khối lượng giữa nhôm (aluminium) và đồng (copper) là 9:32 và khối lượng CuSO4 và Al phản ứng lần lượt là 48 gam và 5,4 gam. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.



Bài 16:                   PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. Lập phương trình hóa học (PTHH)
Các bước lập PTHH:
B1: Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học (CTHH) của các chất phản ứng và sản phẩm
Vd:  H2 + O2 ---> H2O
B2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức
Vd: Số nguyên tử O bên trái nhiều hơn. Bên phải cần có hai O. Đặt hệ số 2 trước H2 được:
 H2 + O2 ---> 2H2O
 Số nguyên tử H bên phải lại nhiều hơn. Bên trái cần có 4H. Đặt hệ số 2 trước H2 được:
 2H2 + O2 ---> 2H2O
B3: Viết PTHH
Vd: 2H2 + O2 → 2H2O
· Lưu ý:
1/ Học thuộc hóa trị để viết đúng công thức hóa học các hợp chất
2/ Không được thay đổi các chỉ số trong các công thức hóa học. Đơn chất khí thường có công thức dạng X2 trừ ozon (O3)
3/ Trong 1 phản ứng, CTHH các chất xuất hiện các nhóm nguyên tử như OH, SO4, NO3 … không đổi trước và sau phản ứng thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng
4/ Nhẩm tính số nguyên tử của tất cả các nguyên tố:
+ Nếu có nguyên tố mà số nguyên tử một bên chẵn một bên lẻ, ta làm chẵn số nguyên tử lẻ (thường là thêm hệ số 2 trước nguyên tố có số nguyên tử lẻ)
+Để cân bằng số nguyên tử của 1 nguyên tố (không bằng nhau trước và sau phản ứng) ta lấy bội chung nhỏ nhất của 2 số.
5/ Nên bắt đầu cân bằng từ nguyên tố mà số nguyên tử nhiều nhất, rồi tiếp đến nguyên tố có số nguyên tử ít hơn…
II. Ý nghĩa của PTHH:
· Phương trình hóa học cho ta biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng
Vd: Theo PTHH 2H2 + O2 → 2H2O có tỉ lệ chung:
Số phân tử H2O : Số phân tử O2 : Số phân tử H2O = 2 : 1 : 2
Hiểu là: cứ 2 phân tử H2 tác dụng với 1 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử H2O



SINH HỌC 8
 - Tiết Sinh ở Lớp học: HS tìm hiểu bài 19, ôn tập kiểm tra giữa kì
 - Tiết Sinh ở Teams: HS làm bài kiểm tra giữa kì 1

BÀI 19: THỰC HÀNH SƠ CỨU CẦM MÁU
HS xem clip thực hành sơ cứu cầm máu

Câu 1: Chảy máu động mạch và tĩnh mạch có gì khác nhau về biểu hiện và cách xử lí?

	Các dạng chảy máu
	Biểu hiện
	Cách xử lí

	1. Chảy máu tĩnh mạch
	- Máu chảy nhiều, nhanh.
	- Dùng ngón cái bịt chặt vết thương trong vài phút cho đến khi máu không chảy nữa.
- Sát trùng vết thương.
- Dùng băng dán hoặc gạt để băng vết thương.
* Nếu sau khi băng vết thương vẫn chảy máu, đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.

	2. Chảy máu động mạch
	- Máu chảy nhiều, mạnh, thành tia.
	- Dùng ngón tay dò tìm vị trí động mạch, bóp mạnh để làm ngưng chảy máu trong vài phút.
- Buộc dây garo.
- Sát trùng vết thương, đặt gạc và bông lên miệng vết thương, băng lại.
- Đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Câu 2: Những yêu cầu cơ bản của biện pháp buộc dây garô là gì? Vì sao chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay hoặc ở chân mới dùng được biện pháp buộc dây garô?

Yêu cầu: 
	+ Chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay (chân) mới buộc dây garo.
+ Cứ sau 15’ nới dây garo ra và buộc lại.
+ Chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay hoặc chân mới dùng được biện pháp buộc dây garo vì tay và chân là những mô đặc nên biện pháp buộc dây garo mới có hiệu quả cầm máu cao.  

Câu 3: Những vết thương chảy máu động mạch không phải ở tay hoặc ở chân cần được xử lí thế nào?
Những vết thương chảy máu động mạch ở vị trí khác, chỉ dùng biện pháp ấn tay vào động mạch gần vết thương về phía tim.


VẬT LÝ 8 – TUẦN 10
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
Phần chuẩn bị bài
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI
Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
1.Nông nghiệp
HS đọc thông tin sgk cho biết hoạt động kinh tế chủ yếu Châu Á là gì?
Yêu cầu HS quan sát hình 8.1và kiến thức đã học trả lời:
Các nước thuộc khu vực khí hậu gió mùa có các loại cây trồng và vật nuôi nào ? Giải thích vì sao ở đây phát triển các loại cây trồng và vật nuôi này ?
 Các nước thuộc khu vực khí hậu lục địa có các loại cây trồng và vật nuôi nào ? Giải thích vì sao ở đây phát triển các loại cây trồng và vật nuôi này ?
 Nền kinh tế nông nghiệp châu Á phát triển ở khu vực khí hậu nào ? Giải thích.
Sản lượng lúa nước được trồng ở châu Á chiếm tỉ lệ bao nhiêu % của sản lượng lúa nước toàn thế giới.?
 Những quốc gia nào ở châu Á trồng nhiều lúa nước ? Giải thích vì sao ?
2.Công nghiệp
Dựa vào bảng số liệu 8.1 trong sách giáo khoa, cho biết :
Những quốc gia nào có sản lượng khai thác than, dầu mỏ nhiều nhất? 
 Những quốc gia nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu ?
Kết hợp xem bảng số liệu 7.2 cho biết quốc gia nào có thu nhập GDP cao nhờ khai thác tài nguyên để xuất khẩu ?
 Dựa vào thông tin trong sách giáo khoa kể tên một số ngành công nghiệp phát triển ở Châu Á?
Yêu cầu xem bảng 7.2 nhận xét :
 Tỉ trọng gía trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của hàn Quốc và Nhật bản?
Những nước có mức thu nhập cao có tỉ trọng % trong cơ cấu GDP như thế nào ?

Bài ghi:
Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI
Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

1.Nông nghiệp :
- Nền kinh tế nhiều nước châu Á chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp .
Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đồng đểu:
- Có hai khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau: 
+ Khu vực khí hậu gió mùa với nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Cây trồng ,vật nuôi chủ yếu là :Lúa gạo, chè ,dừa, trâu ,bò ,lợn., 
+ Khu vực khí hậu lục địa: nông nghiệp chậm phát triển.Cây trồng vật nuôi chủ yếu là:Bông, lúa mì, chà là ,cừu…
- Sản xuất lương thực chủ yếu là lúa gạo ở nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, 
Việt nam đã đạt nhiểu kết qủa vượt bậc.( TQ, A Độ  sản xuất nhiều lúa gạo nhất. Thái lan, VN thứ nhất ,nhì tg về xk lúa gạo)
2.Công nghiệp : 
- Công nghiệp được ưu tiên phát triển bao gồm công nghiệp khai khoáng và công ghiệp chế biến, cơ cấu ngành đa dạng.
- Công nghiệp phát triển không đồng đều ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là các nước công nghiệp có trình độ phát triển cao.
3.Dịch vụ : 
-Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là những nước có dịch vụ phát triển cao .

NỘI DUNG BÀI GHI GDCD 8
TUẦN 10 TIẾT 10 BÀI 6 :XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG 
LÀNH MẠNH
I ĐẶT VẤN ĐỀ
HS tự đọc sgk trang 16,15
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
  1. Tình bạn là gì?
- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp nhau về sở thích, cá tính, mục đích, lý tưởng.
2. Đặc điểm của tình bạn.
- Thông cảm và chia sẻ 
- Tôn trọng, tin cậy và chân thành 
- Quan tâm, giúp đỡ nhau
- Trung thực, nhân ái, vị tha
3.Ý nghĩa của tình bạn trong sáng và lành mạnh.
- Giúp con người thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn .
III. BÀI TẬP
Câu hỏi nghiên cứu
Câu 1  : Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến sau đây? Vì sao?
a) Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở;
b) Bạn bè phải biết bao che, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp;
c) Tình bạn trong sáng, lành mạnh dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành, không vụ lợi, có trách nhiệm, luôn thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ nhau tiến bộ;
d) Tụ tập, rủ rê nhau hội hè, ăn chơi đàn đúm không phải là tình bạn trong sáng, lành mạnh;
đ) Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn;
e) Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới;
g) Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.
Câu 2: Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình:
a) Mắc khuyết điểm hoặc vi phạm pháp luật?
b) Bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng ma tuý?
c) Có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống?
d) Có chuyện vui?
đ) Không che giấu khuyết điểm cho em?
e) Đối xử thân mật với một bạn khác trong lớp?
Câu 3 : Hãy sưu tầm một câu chuyện, tấm gương về tình bạn trong sáng, lành mạnh?
Câu 4 : Hãy sưu tầm một số ca dao, tục ngữ về tình bạn 
CHUẨN BỊ :
Học bài 6
Viết bài vào tập
Làm bài tập sgk 1,2 trang 17
Tuần 10
Tiết 19,20
Chương IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914-1918

Bài 13
 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914-1918

I. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH
- Sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về kinh tế và chính trị.
- Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa.
- Thành lập hai khối quân sự đối lập:
  + Năm 1882, khối Liên minh: Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a.
  + Năm 1907, khối Hiệp ước: Anh, Pháp, Nga.
- Cả hai khối đều tích cực chạy đua vũ trang nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.
II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ
1. Giai đoạn thứ nhất (1914-1916):
- Từ 1-3/8, Đức tuyên chiến với Nga và Pháp.
- 4/8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ I bùng nổ.
- Giai đoạn này, Đức tập trung lực lượng đánh phía Tây nhằm nhanh chóng thôn tính nước Pháp. Song nhờ có Nga tấn công quân Đức ở phía Đông, nên nước Pháp được cứu nguy.
- Từ 1916, chiến tranh chuyển sang thế cầm cự đối với cả hai phe.
- Cả hai phe đều lôi kéo nhiều nước tham gia.
- Sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại, đã giết hại và làm bị thương hàng triệu người.
2. Giai đoạn thứ hai (1917-1918):
- 4/1917, Mĩ nhảy vào tham chiến và đứng về phe Hiệp ước.
- Phe Liên minh liên tiếp bị thất bại.
- Từ cuôí năm 1917, phe Hiệp ước liên tiếp mở các cuộc tấn công làm cho đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.
- 11/11/1918, Đức đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
  III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
- Chiến tranh gây nên nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố làng mạc đường xá bị phá hủy,… chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đôla.
- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhất là Mỹ. Bản đồ chính trị thế giới đã bị chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp, Mỹ  mở rộng thêm thuộc địa của mình.
- Tuy nhiên vào giai đoạn cuối của chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của Cách mạng tháng Mười Nga.
- Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa.

                                                     --------------------------------------

DẶN DÒ
 
      Học bài :  
   Bài 13 – phầnI, III. 
      Chuẩn bị tiết sau: Bài 14: Ôn tập LSTG cận đại( từ giữa TK XVI-1917) và bài 15: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
 (HS trả lời các câu sau bằng cách gạch dưới nội dung em cho là đúng trong SGK)
Bài 14:
  Hoàn thành bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới ?

	Thời gian
	Sự kiện
	Kết quả

	8/1566
	Cách mạng Hà Lan
	Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

	……
	Cách mạng tư sản Anh
	……………………………….

	1775
	Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh 
ở Bắc Mỹ
	…………………………………

	1789 – 1794
	……………………….
	Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển

	2/1848
	Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời
	Nêu bật quy luật phát tiển của xã hội loài người và sự thắng lợi của CNXH

	………….
	Phong trào cách mạng ở Pháp và Đức
	Giai cấp vô sản xác định được sứ mệnh của mình, có sự đoàn kết quốc tế

	……………
	Minh Trị Duy Tân
	………………………………..

	……………
	Công xã Pari
	Là cuộc CMVS đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản

	
	Cách mạng Tân Hợi
	………………………………….

	1914 – 1918
	…………………
	Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, ảnh hưởng đến tình hình thế giới sau chiến tranh

	10/1917
	Cách mạng Tháng 10 Nga
	…………………………



Bài 15:
I. Hai cuộc cách mạngở nước Nga năm 1917
  1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
  - Tình hình kinh tế-xã hội nước Nga trước cách mạng?
  - Em hãy nêu những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỉ XX?
  - Quan sát hình 52 SGK và nêu nhận xét của em ?
  2. Cách mạng tháng Hai năm 1917
  - Những nét chính về diễn biến Cách mạng tháng Hai năm 1917?
  - Vì sao nước Nga trong thời kỳ này 2 chính quyền song song tồn tại?
  - Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 đã làm được những việc gì?

Mỹ thuật 8	Tuần 10 
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BÀI 10


I. Bối cảnh lịch sử xã hội: 
(Học sinh tự đọc, tự học nội dung Bối cảnh lịch sử xã hội)
II. Những thành tựu cuả mỹ thuật cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975
	Chất liệu
	Đặc tính của chất liệu
	Tác phẩm - Tác giả

	Tranh sơn mài
	-    Chất liệu sơn ta, lấy từ nhựa cây sơn.
-    Là chất liệu truyền thống, giữ vị trí quan trọng trong nền hội hoạ Việt Nam.
-    Màu sắc tinh tế, lung linh, sâu lắng.
-    Kết hợp hài hoà chất liệu dân tộc với nội dung hiện đại
	- Kết nạp Đảng ở Điện BiênPhủ(1963) của Nguyễn Sáng.
- Bình minh trên nông trang (1958) của Nguyễn Đức Nùng.
- Tát nước đồng chiêm (1958) Tràn Văn Cẩn….

	Tranh lụa
	- Là chất liệu truyền thống Phương Đông.
- Màu đơn giản, nhưng vẫn tạo sự phong phú của sắc.
- Kĩ thuật vẽ là dùng mảng phẳng và dùng nét bao quanh
- Bộc lộ tính mềm mại, óng ả của thớ lụa.
	- Con đọc bầm nghe(1955) của Trần Văn Cẩn.
- Được mùa(1960) của Nguyễn Tiến Chung.
- Bữa cơm mùa thắng lợi  (Nguyễn Phan Chánh), .

	Tranh khắc gỗ
	- Chịu ảnh hưởng của tranh dân gian Việt Nam.
- Có thể in được nhiều bản.
- Kết hợp giữa phong cách truyền thống với khoa học tạo ra nét đẹp riêng của mỹ thuật Việt Nam hiện đại.
	- Mẹ con - Đinh Trọng Khang
- Mùa xuân (1960) – Nguyễn Thụ
- Ba thế hệ(1970) của Hoàng Trầm.

	Tranh
sơn dầu
	-    Là chất liệu của phương Tây.
-    Hoạ sĩ Việt Nam sử dụng có sắc thái riêng, đậm đà tính dân tộc.
-    Tạo sự khoẻ khoắn, khúc chiết.
-    Cách diễn tả phong phú.
	- Một buổi cày – Lưu Công Nhân
- Ngày mùa(1954) của Dương Bích Liên.
- Nữ dân quân miền biển(1960) của Trần Văn Cẩn.
-  Các tranh vẽ phố cổ của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái .

	Tranh
bột màu
(nhóm5)
	-    Chất liệu gọn, nhẹ, dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
-    Vẽ được trên nhiều chất liệu.
-    Có khả năng diễn tả sâu sắc, hiệu quả nghệ thuật cao
	-   Đền voi phục(1957) của Văn Giáo
-   Ao làng (1963) của Phan Thị Hà.
-   Xóm ngoại thành(1961) của Nguyễn Tiến Chung

	Điêu khắc
 
	- Thể hiện nhiều chất liệu: gỗ, đá, thạch cao, xi măng, đồng, … với tượng tròn, phù điêu, gò...
- Tác phẩm phản ánh hiện thực xã hội
	- Nắm đất miền Nam ( 1955) của Phạm Xuân Thi.
-Vót chông (1968) của Phạm Mười
- Liệt sĩ Võ Thị Sáu – Diệp Minh Châu, ...



Soạn bài 11: TTMT – Một số TGTB của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

ÂM NHẠC – TUẦN 10 
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia
a. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu:
[image: 60 năm âm nhạc Việt Nam - nửa của chiến tranh, nửa thuộc thanh bình - Tạp  chí Sông Hương]
- Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bút danh là Huy Quang sinh năm1924 ở Đà Nắng, ông có thời gian sáng tác âm nhạc rất dài, từ trước năm 1945 đến nay.
- Một số sáng tác của ông : Đoàn vệ quốc quân, Những ánh sao đêm, Anh ở đầu sông em cuối sông,Đội kèn tí hon, Nhớ ơn Bác....
b. Bài hát: Bóng cây Kơ nia. 

Bài hát Bóng cây Kơ nia được viết vào năm 1971.Đất nước đang bị chia cắt làm 2 miền. Đồng bào Tây Nguyên đang rên xiết dưới ách kìm kẹp của bọn Mĩ - Nguỵ




-Nội dung bài hát nói về hình ảnh cô gái và bà mẹ ngày ngày lên nương rẫy nhìn thấy bóng cây kơ -nia lại nhớ tới người thân của mình đi xa, đã phản ánh đúng tâm trạng của đồng bào miền Nam

CÔNG NGHỆ 8 – TUẦN 10
[bookmark: _GoBack]BÀI: KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
I. KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY:
1. Chi tiết máy là gì?
- Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện  một nhiệm vụ nhất định trong máy mà không thể tháo rời hơn được nữa.










	









	2. Phân loại chi tiết máy:
- Theo công dụng chi tiết máy được chia làm hai nhóm.
a. Nhóm có công dụng chung: các chi tiết như bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo….được sử dụng trong nhiều máy khác nhau.


b. Nhóm có công dụng riêng: Các chi tiết trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp… chỉ được dùng trong một máy nhất định chúng được gọi là chi tiết máy có công dụng riêng.


II. CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC LẮP GHÉP VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?


- Ghép giữa móc treo với giá đỡ (mối ghép động).
- Ghép giữa trục và giá đỡ (mối ghép cố định).
- Ghép giữa bánh ròng rọc và trục là (mối ghép động).
a. Mối ghép cố định:
- Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau gồm:
+ Mối ghép tháo được như ghép bằng vít, ren, then, chốt...
+ Mối ghép không tháo được như ghép bằng đinh tán, bằng hàn.
b. Mối ghép động:
- Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn khớp với nhau.
- Ví dụ:


- Sơ đồ tư duy



BÀI: MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH
I. MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH:
1. Khái niệm: mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.


2. Phân loại:












II. MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC:
Mối ghép bằng đinh tán: Là mối ghép không tháo được.
1. Cấu tạo mối ghép:
- Gồm hai chi tiết được ghép và đinh tán (chi tiết ghép).
+ Chi tiết được ghép thường ở dạng tấm.
+ Đinh tán: Là chi tiết hình trụ một đầu có mũ hình chỏm cầu hay hình nón cụt được làm bằng kim loại dẻo.









- Khi ghép, thân đinh được luồn qua lỗ của chi tiết được ghép sau đó dùng búa tán đầu còn lại thành mũ.
2. Đặc điểm và ứng dụng:





II. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC:
Mối ghép bằng ren:
1. Cấu tạo mối ghép:
- Mối ghép bằng bu lông.				- Mối ghép bằng vít cấy.








	




- Mối ghép đinh vít.


















- So sánh:
+ Giống nhau: Đều ghép nối các chi tiết bằng ren, liên kết nhờ ma sát ren ăn khớp.
+ Khác nhau:
. Mối ghép bulông: Các chi tiết 3, 4 có sẵn lỗ trơn, khi ghép bulông luồn qua lỗ của các chi tiết rồi nhờ ma sát ren đai ốc xiết chặt mối ghép. Vòng đệm giữ vai trò hãm đai ốc.
. Mối ghép vít cấy: Một đầu của vít có ren được cấy vào lỗ ren của chi tiết 4, chi tiết 3 có lỗ trơn luồn qua đầu kia của vít, sau đó là vòng đệm, xiết chặt nhờ đai ốc 1.
. Mối ghép đinh vít: Phần ren của đinh vít lắp vào chi tiết 4, đầu kia đinh vít là mũ có rãnh, không cần có đai ốc.
b. Đặc điểm ứng dụng:
- Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản dễ lắp, được dùng rộng rãi.
- Mối ghép bulông thường dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp.
- Đối với những chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn người ta dùng mối ghép vít cấy.
- Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ.

---------------------------------------------
THỂ DỤC 8- TUẦN 10 
KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
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